
 

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       QUẬN THỦ ĐỨC                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

     Bản án số 144/2018/HS-ST    

     Ngày 12/06/2018       

 

NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

 

                       Phiên toà xét xử sơ thẩm theo thủ tuc̣ rút goṇ gồm có:  

 
         I. NHỮNG NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TUṆG 

         1. Thẩm phán: Ông Nguyêñ Quang Hiền.          

        2. Đaị diêṇ Viện kiểm sát nhân dân quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên toà: Bà Trần Thuỷ Quỳnh Trang - Kiểm sát viên.   

        3. Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thi ̣ Ngoc̣ Hoa – Thư ký Tòa án nhân dân quận Thủ 

Đức, thành phố Hồ Chí Minh.          

         Ngày 12 tháng 06 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Thủ Đức, thành 

phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 132/2018/HSST 

ngày 06 tháng 06 năm 2018 theo thủ tuc̣ rút goṇ và quyết điṇh đưa vu ̣án ra xét xử số 

150/2018/QĐXXST-HS ngày 06 tháng 06 năm 2018, đối với: 

         II. NGƯỜI BI ̣BUÔC̣ TÔỊ 

         Lâm Sơn T; Giới tính Nam; Sinh năm 1968, tại thành phố Hồ Chí Minh; Thường 

trú số 129F/22/2M/8A, đường B, phường X, quâṇ Y, thành phố Hồ Chí Minh – Taṃ 

trú số 122/27/16/20, đường T, phường Z, quâṇ T, thành phố Hồ Chí Minh; Quốc tịch 

Việt Nam; Nghề nghiệp làm thuê; Trình độ hoc̣ vấn 04/12; Cha Lâm Trung P (chết), 

mẹ Nguyêñ Thi ̣N; Vơ,̣ con chưa có; Tiền án không. 

         Tiền sư ̣“Ngày 21/03/2018 bi ̣uỷ ban nhân dân phường X, quâṇ Y, thành phố Hồ 

Chí Minh áp dụng biêṇ pháp giáo dục taị điạ phương theo nghi ̣điṇh số 56/CP ngày 

29/06/2016 về hành vi sử duṇg trái phép chất ma tuý”.    

         Nhân thân “Ngày 17/09/2001 bi ̣ toà án nhân dân quâṇ X, thành phố Hồ Chí 

Minh xử phaṭ 09 tháng tù về tôị trôṃ cắp tài sản, chấp hành xong hình phaṭ ngày 

18/04/2003”.    

         Taṃ giam ngày 04/05/2018 (có măṭ). 

         III. NGƯỜI THAM GIA TỐ TUṆG 

         Bị hại: Bà Trương My ̃ Q sinh năm 1988. Thường trú số 39/52, đường số X, 

phường T, quâṇ L, thành phố Hồ Chí Minh – Taṃ trú số 100, đường X, khu phố Y, 

phường L, quận T, thành phố Hồ Chí Minh (Vắng măṭ). 

                                                 NÔỊ DUNG VU ̣ÁN 

         Theo các tài liêụ có trong hồ sơ vu ̣án và diêñ biến taị phiên toà, nôị dung vu ̣án 

đươc̣ tóm tắt như sau:  

         1. Khoảng 05 giờ 30 phút ngày 04/05/2018, Lâm Sơn T đi từ quâṇ 1 đến quâṇ 

Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh để tìm tài sản trôṃ cắp. Khi đến cửa hàng bán bánh 
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cuốn số 100, đường X, khu phố Y, phường L, quận T, thành phố Hồ Chí Minh thì Lâm 

Sơn T thấy bà Trương My ̃ Q sơ hở, nên đa ̃ lấy chiếc bóp màu xanh bên trong có 

1.700.000 đồng và chiếc bóp màu hồng bên trong có 1.621.000 đồng. Ông Phaṃ Quốc 

H là chồng bà Trương My ̃Q phát hiêṇ và bắt giữ đươc̣ Lâm Sơn T cùng vâṭ chứng 

giao cho công an phường L, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh lâp̣ biên bản bắt 

người phaṃ tôị quả tang. 

         Vâṭ chứng vu ̣ án: 01 chiếc bóp da màu xanh có kích thước 16x10 cm, 01 chiếc 

bóp da màu hồng có kích thước 22x10 cm và 3.321.000 đồng. 

         Kết luâṇ định giá số 1005/HĐĐGTSTTTHS ngày 28/05/2018 của hội đồng định 

giá tài sản trong tố tụng hình sự thuộc Uỷ ban nhân dân quận Thủ Đức, thành phố Hồ 

Chí Minh kết luâṇ chiếc bóp da màu xanh có kích thước 16x10 cm và chiếc bóp da 

màu hồng có kích thước 22x10 cm tri ̣ giá 50.000 đồng.  

         2. Quyết điṇh số 140/QĐ-VKSTĐ ngày 04/06/2018 của Viện kiểm sát nhân dân 

quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh truy tố Lâm Sơn T về tội “Trộm cắp tài sản” 

theo điều 173 khoản 1 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 theo thủ 

tuc̣ rút goṇ. 

        3. Tại phiên tòa 

        - Lâm Sơn T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đa ̃nêu.  

        - Kiểm sát viên giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghi ̣ mức hình phaṭ từ 06 

tháng tù đến 09 tháng tù đối với Lâm Sơn T và xử lý vâṭ chứng theo quy điṇh của pháp 

luâṭ. 

         4. Lâm Sơn T không bào chữa.  

         5. Lâm Sơn T nói lời sau cùng, biết viêc̣ làm sai trái của mình, xin hôị đồng xét 

xử giảm nhe ̣hình phaṭ để có cơ hôị sửa chữa sai lầm. 

                                            NHÂṆ ĐIṆH CỦA TOÀ ÁN 

         Trên cơ sở nôị dung vu ̣án, căn cứ vào kết quả kiểm tra, đánh giá chứng cứ và kết 

quả tranh tuṇg taị phiên toà, Thẩm phán nhâṇ thấy: 

         1. Các hành vi, quyết điṇh tố tuṇg của những người tiến hành tố tuṇg, cơ quan 

tiến hành tố tuṇg trong quá trình điều tra, truy tố đa ̃thưc̣ hiêṇ đúng thẩm quyền, trình 

tư,̣ thủ tuc̣ theo quy điṇh của Bô ̣luâṭ tố tuṇg hình sư ̣năm 2015. Người bi ̣ buôc̣ tôị và 

những người tham gia tố tuṇg không có ý kiến hoăc̣ khiếu naị về các hành vi, quyết 

điṇh tố tuṇg của những người tiến hành tố tuṇg, cơ quan tiến hành tố tuṇg. Như vâỵ, 

các hành vi, quyết điṇh tố tuṇg của những người tiến hành tố tuṇg, cơ quan tiến hành 

tố tuṇg đa ̃thưc̣ hiêṇ là hơp̣ pháp. 

         2. Lời khai nhâṇ của Lâm Sơn T phù hợp với biên bản bắt người phaṃ tôị quả 

tang, lời khai của người bị hại, vật chứng cùng các tài liệu, chứng cứ khác do cơ quan 

điều tra thu thập được có trong hồ sơ của vụ án. Do đó, đa ̃có đủ căn cứ kết luâṇ Lâm 

Sơn T thực hiện hành vi lén lút lấy chiếc bóp màu xanh bên trong có 1.700.000 đồng 

và chiếc bóp màu hồng bên trong có 1.621.000 đồng. Như vâỵ, Lâm Sơn T đã chiếm 

đoaṭ của bà Trương My ̃Q tổng số tiền là 3.371.000 đồng (1.700.000 đồng + 1.621.000 

đồng + 50.000 đồng tri ̣giá hai chiếc bóp) nên phạm tội “Trộm cắp tài sản” đươc̣ quy 

điṇh taị điều 173 Bộ luật hình sự. Đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến 

quyền sở hữu tài sản của của bà Trương My ̃Q được pháp luâṭ tôn troṇg và bảo vê,̣ gây 

ảnh hưởng xấu đến trật tự và an toàn xã hội.  
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         3. Quyết điṇh truy tố của Viện kiểm sát nhân dân quận Thủ Đức, thành phố Hồ 

Chí Minh đối với Lâm Sơn T theo thủ tuc̣ rút goṇ là có căn cứ, đúng người, đúng tôị, 

đúng pháp luật. Do đó, Thẩm phán áp dụng điều 456, 463 Bộ luật tố tụng hình sự năm 

2015, điều 173 khoản 1 Bô ̣luâṭ hình sư ̣để xử phạt Lâm Sơn T mức án tương xứng với 

tính chất và mức độ hành vi phạm tội để nhằm giáo dục riêng và phòng ngừa chung 

trong xã hội.   

         4. Về các tình tiết tăng năṇg, giảm nhe ̣trách nhiêṃ hình sư:̣ 

         - Lâm Sơn T có thái đô ̣khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, phaṃ tôị nhưng chưa 

gây thiêṭ haị, nên Thẩm phán áp duṇg điều 51 khoản 1 điểm h, s để giảm cho cho Lâm 

Sơn T môṭ phần hình phaṭ theo quy điṇh của pháp luâṭ.    

         - Lâm Sơn T không có tình tiết tăng năṇg trách nhiêṃ hình sư ̣quy điṇh taị điều 

52 Bô ̣luâṭ hình sư.̣ 

         5. Xử lý vâṭ chứng: Bà Trương My ̃Q đa ̃nhâṇ laị 01 chiếc bóp da màu xanh có 

kích thước 16x10 cm, 01 chiếc bóp da màu hồng có kích thước 22x10 cm và 3.321.000 

đồng theo biên bản ngày 14/05/2018 (BL65), hiêṇ không yêu cầu gì khác, nên Thẩm 

phán không xem xét, giải quyết. 

         6. Lâm Sơn T phải nôp̣ 200.000 đồng án phí hình sư ̣sơ thẩm. 

         Từ những nhâṇ điṇh trên, Thẩm phán: 

                                                QUYẾT  ĐỊNH 

        1. Tuyên bố, Lâm Sơn T phạm  tội “Trộm cắp tài sản”.  

        2. Áp dụng điều 456, 463 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; điều 173 khoản 1; 

điều 51 khoản 1 điểm h, s Bô ̣luâṭ hình sư ̣năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.  

        Xử phạt, Lâm Sơn T 07 (bảy) tháng tù, thời haṇ tù tính từ ngày 04/05/2018.                    

        3. Áp duṇg Luâṭ phí và lệ phí năm 2015; Điều 23 khoản 1 điểm a nghi ̣ quyết 

326/2016/UBTVQH14 quy điṇh về án phí và lê ̣phí toà án ngày 30/12/2016. Lâm Sơn 

T phaûi nôp̣ 200.000 (hai trăm ngàn) ñoàng aùn phí hình söï sô thaåm. 

        4. Áp duṇg điều 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, Lâm Sơn T đươc̣ 

quyền kháng cáo bản án này trong thôøi haïn 15 ngaøy keå töø ngaøy tuyeân aùn, bà Trương 

My ̃ Q đươc̣ quyền kháng cáo bản án này trong thôøi haïn 15 ngaøy keå töø ngaøy nhâṇ 

đươc̣ bản án hoăc̣ đươc̣ niêm yết theo quy điṇh của pháp luâṭ.                                                                     

  Nơi nhận :                                                                                     THẨM PHÁN  

 - TAND TP.HCM; 

 - VKSND Q. Thủ Đức; 

 - CA Quận Thủ Đức;                     

 - CCTHA DS Q. Thủ Đức;  (đã ký) 

 - Sở tư pháp TP. HCM; 

 - Người tham gia tố tụng;                  

 - Lưu : VP – Hồ sơ.                                                                              Nguyêñ Quang Hiền 
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